TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TPHCM                       TIỂU LUẬN: CƠ HỌC XÂY DỰNG

TIỂU LUẬN MÔN: CƠ HỌC XÂY DỰNG
ĐÁP ÁN + THANG ĐIỂM
PHẦN A: (4.0 điểm)

1. (2.0 điểm)

· Lập phương trình cân bằng tìm phản lực tại gối: (0.25 điểm)

	Dạng 1
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	Dạng 2
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	Dạng 3
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· Dùng phương pháp mặt cắt xác định nội lực trong từng đoạn thanh: (1.5 điểm)
· Nếu xét trên 2 đoạn:
	Đoạn 1:
	Xác định chiều dài đoạn, vẽ lại lực trên đoạn                       
	(0.125 điểm)

	
	ΣMO=0  => Mx                        
	(0.50 điểm)

	
	ΣY =0  => Qy                       
	(0.125 điểm)

	Đoạn 2:
	Xác định chiều dài đoạn, vẽ lại lực trên đoạn                       
	(0.125 điểm)

	
	ΣMO=0  => Mx                        
	(0.50 điểm)

	
	ΣY =0  => Qy                       
	(0.125 điểm)


· Nếu xét trên 3 đoạn
	Đoạn 1:
	Xác định chiều dài đoạn, vẽ lại lực trên đoạn                       
	(0.1 điểm)

	
	ΣMO=0  => Mx                        
	(0.2 điểm)

	
	ΣY =0  => Qy                       
	(0.2 điểm)

	Đoạn 2:
	Xác định chiều dài đoạn, vẽ lại lực trên đoạn                       
	(0.1 điểm)

	
	ΣMO=0  => Mx                        
	(0.2 điểm)

	
	ΣY =0  => Qy                       
	(0.2 điểm)

	Đoạn 3: 
	Xác định chiều dài đoạn, vẽ lại lực trên đoạn                       
	(0.1 điểm)

	
	ΣMO=0  => Mx                        
	(0.2 điểm)

	
	ΣY =0  => Qy                       
	(0.2 điểm)


· Vẽ biểu đồ nội lực:  (0.25 điểm)
	Biểu đồ lực cắt Qy           
	(0.125 điểm)

	Biểu đồ momen Mx                     
	(0.125 điểm)


2. (0.5 điểm)

Kiểm tra lại sơ đồ nội lực bằng phương pháp vẽ nhanh theo các quy tắc sau:
	Biểu đồ lực cắt Qy


	- Tại vị trí có lực tập trung thì biểu đồ Q có bước nhảy. Trị số tuyệt đối của bước nhảy bằng trị số của lực tập trung, chiều của bước nhảy trùng với chiều của lực tập trung.
- Tại vị trí có mômen tập trung thì biểu đồ Q không thay đổi.
- Trên đoạn dầm không có lực phân bố (q = 0) thì biểu đồ lực cắt Q là một đường thẳng song song với trục chuẩn.
- Trên đoạn dầm có lực phân bố đều (q = hằng số) thì biểu đồ lực cắt Q là 1 đường xiên  theo hướng tải trọng q trong đoạn đó. Trị số lực cắt Q ở mặt cắt đầu bên phải đoạn được tính theo công thức: 

QP = QT ( Aq 

Aq : là diện tích của tải trọng phân bố trong đoạn. 
	(0.25 điểm)

	Biểu đồ momen Mx


	Để vẽ biểu đồ mômen M ta phải tính trị số mômen uốn tại các mặt cắt giới hạn những đoạn dầm mà ta đã phân chia để vẽ biểu đồ nội lực.
· Tại vị trí có lực tập trung thì biểu đồ M bị gãy khúc.
· Tại vị trí có mômen tập trung thì biểu đồ M có bước nhảy. Trị số tuyệt đối của bước nhảy bằng trị số của mômen tập trung. Chiều bước nhảy đi xuống khi mômen tập trung quay cùng chiều kim đồng hồ và ngược lại. (M tập trung lấy dấu “+” nếu nó quay thuận chiều kim đồng hồ, lấy dấu “-” nếu nó quay ngược chiều kim đồng hồ)

· Trong đoạn dầm không có lực phân bố (q = 0), biểu đồ M là đường thẳng nằm ngang (nếu Q = 0), và là đường xiên (nếu Q = hằng số), lúc này trị số mômen M ở mặt cắt đầu bên phải đoạn được tính theo công thức:       
MP = MT ( AQ 
AQ: là diện tích của biểu đồ lực cắt Q trong đoạn đang xét(có mang dấu)
	(0.25 điểm)


3. (0.5 điểm)

Kiểm tra phân tố ở trạng thái ứng suất đơn: 
Xác định vị trí TTH:

· Nếu TTH ≡ trục đối xứng:
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· Nếu TTH không trùng trục đối xứng:
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Tính toán Ix theo từng trường hợp mặt cắt
Mx chọn trên biểu đồ nội lực tại vị trí có Mxmax, Mxmin
4. (0.5 điểm)

Kiểm tra phân tố ở trạng thái ứng suất trượt thuần túy.
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τmax tính toán theo từng trường hợp mặt cắt

Qmax chọn trên biểu đồ lực cắt tại tiết diện có Qy lớn nhất.
5. (0.5 điểm)

Kiểm tra bền cho phân tố ở trạng thái ứng suất phẳng đặc biệt theo thuyết bền 3.
PHẦN B: (4.0 điểm)

1. (2.0 điểm)

· Lập phương trình cân bằng tìm phản lực tại gối: (0.25 điểm)

	Dạng 1
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	Dạng 2
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	Dạng 3
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· Dùng phương pháp mặt cắt xác định nội lực trong từng đoạn thanh: (1.5 điểm)
· Nếu xét trên 2 đoạn:
	Đoạn 1:
	Xác định chiều dài đoạn, vẽ lại lực trên đoạn                       
	(0.125 điểm)

	
	ΣMO=0  => Mx                        
	(0.50 điểm)

	
	ΣY =0  => Qy                       
	(0.125 điểm)

	Đoạn 2:
	Xác định chiều dài đoạn, vẽ lại lực trên đoạn                       
	(0.125 điểm)

	
	ΣMO=0  => Mx                        
	(0.50 điểm)

	
	ΣY =0  => Qy                       
	(0.125 điểm)


· Nếu xét trên 3 đoạn
	Đoạn 1:
	Xác định chiều dài đoạn, vẽ lại lực trên đoạn                       
	(0.1 điểm)

	
	ΣMO=0  => Mx                        
	(0.2 điểm)

	
	ΣY =0  => Qy                       
	(0.2 điểm)

	Đoạn 2:
	Xác định chiều dài đoạn, vẽ lại lực trên đoạn                       
	(0.1 điểm)

	
	ΣMO=0  => Mx                        
	(0.2 điểm)

	
	ΣY =0  => Qy                       
	(0.2 điểm)

	Đoạn 3: 
	Xác định chiều dài đoạn, vẽ lại lực trên đoạn                       
	(0.1 điểm)

	
	ΣMO=0  => Mx                        
	(0.2 điểm)

	
	ΣY =0  => Qy                       
	(0.2 điểm)


· Vẽ biểu đồ nội lực:  (0.25 điểm)
	Biểu đồ lực cắt Qy           
	(0.125 điểm)

	Biểu đồ momen Mx                     
	(0.125 điểm)


2. (0.5 điểm)

Kiểm tra lại sơ đồ nội lực bằng phương pháp vẽ nhanh theo các quy tắc sau:
	Biểu đồ lực cắt Qy


	- Tại vị trí có lực tập trung thì biểu đồ Q có bước nhảy. Trị số tuyệt đối của bước nhảy bằng trị số của lực tập trung, chiều của bước nhảy trùng với chiều của lực tập trung.
- Tại vị trí có mômen tập trung thì biểu đồ Q không thay đổi.
- Trên đoạn dầm không có lực phân bố (q = 0) thì biểu đồ lực cắt Q là một đường thẳng song song với trục chuẩn.
- Trên đoạn dầm có lực phân bố đều (q = hằng số) thì biểu đồ lực cắt Q là 1 đường xiên  theo hướng tải trọng q trong đoạn đó. Trị số lực cắt Q ở mặt cắt đầu bên phải đoạn được tính theo công thức: 

QP = QT ( Aq 

Aq : là diện tích của tải trọng phân bố trong đoạn. 
	(0.25 điểm)

	Biểu đồ momen Mx


	Để vẽ biểu đồ mômen M ta phải tính trị số mômen uốn tại các mặt cắt giới hạn những đoạn dầm mà ta đã phân chia để vẽ biểu đồ nội lực.
· Tại vị trí có lực tập trung thì biểu đồ M bị gãy khúc.
· Tại vị trí có mômen tập trung thì biểu đồ M có bước nhảy. Trị số tuyệt đối của bước nhảy bằng trị số của mômen tập trung. Chiều bước nhảy đi xuống khi mômen tập trung quay cùng chiều kim đồng hồ và ngược lại. (M tập trung lấy dấu “+” nếu nó quay thuận chiều kim đồng hồ, lấy dấu “-” nếu nó quay ngược chiều kim đồng hồ)

· Trong đoạn dầm không có lực phân bố (q = 0), biểu đồ M là đường thẳng nằm ngang (nếu Q = 0), và là đường xiên (nếu Q = hằng số), lúc này trị số mômen M ở mặt cắt đầu bên phải đoạn được tính theo công thức:       
MP = MT ( AQ 
AQ: là diện tích của biểu đồ lực cắt Q trong đoạn đang xét(có mang dấu)
	(0.25 điểm)


3. (0.5 điểm)

Thiết kế sơ bộ tiết diện cho dầm theo điều kiện ứng suất pháp cho điểm ở trạng thái ứng suất đơn: 

Tiết diện hình chữ nhật
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Mx chọn trên biểu đồ nội lực tại vị trí có Mxmax.
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[(] = 16 kN/cm2.

4. (0.5 điểm)

-
Xác định hệ trục tọa độ ban đầu Oxy

-
Xác định tọa độ trọng tâm, diện tích hình, momen tĩnh của hình đơn giản.

-
Tính momen quán tính trung tâm, momen chống uốn của hình.
-   Tính bán kính quán tính chính trung tâm ix, iy.
5.  (0.5 điểm)

Kiểm tra bền cho dầm ở 3 trạng thái ứng suất đã học, trạng thái ứng suất phẳng đặc biệt theo thuyết bền 4.
PHẦN C: (2.0 điểm)

· Lập phương trình cân bằng tìm phản lực: 



(0.375 điểm)
· Dùng phương pháp mặt cắt xác định nội lực trong từng đoạn thanh:   (1.0 điểm)
· Nếu xét trên 2 đoạn:
	Đoạn 1:
	(0.50 điểm)

	Đoạn 2:
	(0.50 điểm)


· Nếu xét trên 3 đoạn
	Đoạn 1:
	(0.40 điểm)

	Đoạn 2:
	(0.30 điểm)

	Đoạn 3:
	(0.30 điểm)


· Vẽ biểu đồ nội lực:  (0.25 điểm)
	Biểu đồ lực dọc Nz
	(0.125 điểm)

	Biểu đồ lực cắt Qy           
	(0.125 điểm)

	Biểu đồ momen Mx                     
	(0.125 điểm)


· Kiểm tra tại nút:  (0.25 điểm)
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